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Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Sử 2021 - Đề số 1 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Em hãy hoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu đúng 

Câu 1. Sau cuộc cách mạng tư sản, nước Anh trở thành: 

A. nước Dân chủ chủ nô 

B. nước Quân chủ chuyên chế. 

C. nước Quân chủ lập hiến 

D. nước Xã hội chủ nghĩa 

Câu 2. Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ được công bố vào thời gian nào? 

A. 26-10-1774 

B. 4-7-1776 

C. 17-10-1777 

D. 14-7-1789 

Câu 3. Ai là người phát minh ra máy hơi nước ? 

A. Oa- sinh- tơn 

B. Ác- crai- tơ 

C. Ét- mơn- các- rai 

D. Giêm Oát 

Câu 4. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là: 

A. cuộc chiến tranh giành độc lập 

B. cuộc cách mạng tư sản 

C. cuộc cách mạng vô sản 
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D. cuộc chiến tranh phong kiến 

Câu 5. Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng 

A             B 

Đặc điểm của CNĐQ Anh là:  “ CNĐQ thực dân” 

Đặc điểm của CNĐQ Pháp là:  “CNĐQ quân phiệt hiếu chiến” 

Đặc điểm của CNĐQ Đức là:  “CNĐQ thực dân kiểu mới 

Đặc điểm của CNĐQ Mĩ là:  “CNĐQ cho vay lãi 

II. Phần tự luận (6 điểm). 

Câu 1 (3 điểm). 

Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả, tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản 

nửa cuối thế kỉ XIX. 

Câu 2 (3 điểm). 

Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga (1905-1907). Tại sao Cách mạng 

Nga (1905-1907) là một cuộc Cách mạng tư sản kiểu mới? 

Đáp án đề kiểm tra Lịch sử giữa kì 1 lớp 8 2021 (Đề số 1) 

I. Phần trắc nghiệm 

1 – C ; 2 – B ; 3 – D ; 4 – B 

Câu 5. Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng 

 

II. Phần tự luận 
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Câu 1: 

* Hoàn cảnh: 

- Cuối thế kỉ XIX, CĐPK Nhật lâm vào khủng hoảng, suy yếu, bị phương Tây nhòm ngó. 

- Tháng 1-1868 sau khi lên ngôi Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách 

nhằm đưa Nhật bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. 

* Nội dung: 

+ Kinh tế. 

- Thống nhất tiền tệ. 

- Xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển KT 

TBCN ở nông thôn. 

+ Chính trị, xã hội: 

- Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm cính quyền. 

+ Giáo dục. 

- Cử người đi du học ở phương Tây, chú trọng khoa học, kĩ thuật, giáo dục bắt buộc. 

+ Quân sự. 

- Huấn luyện theo kiểu phương Tây. Đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng. 

* Kết quả: 

- Nhật thoát khỏi nguy cơ thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp. 

* Tính chất: 

- Là một cuộc CMTS, mở đường cho CNTB phát triển ở Nhật. 

Câu 2: 

- Nguyên nhân: 

+ Đầu TK XX nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhiều nhà máy xí nghiệp bị 

đóng cửa, số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng.... 
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+ Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1005) 

=> Mâu thuẫn giữa nhân dân với chế độ Nga hoàng ngày càng gay gắt. 

- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905-1907: 

+ Đối với nước Nga: CM đã giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản 

làm suy yếu chế độ Nga hoàng là bước chuẩn bị cho cách mạng XHCN sẽ diễn ra vào 

năm 1917. 

+ Đối với thế giới: Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và 

phụ thuộc 

- CM Nga 1905-1907 là một cuộc CMTS kiểu mới là vì: 

Lãnh đạo cách mạng không phải là giai cấp Tư sản mà là Đảng Công nhân XHDC của 

giai cấp vô sản Nga. Hướng phát triển của cách mạng không phải là TBCN mà là cách 

mạng XHCN. 
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